MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TIẾNG ANH LỚP 10 – Chương trình 7 năm 
	SỐ CÂU
	NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	Điểm

	
	
	Nhậnbiết
	Thônghiểu
	Vậndụng
thấp
	Vậndụng
Cao
	

	5
	Nghe
Các nội dung Unit 9 – unit 12
	3
	2
	
	
	1.5

	2
	Ngữ âm

Cácnội dung từ Unit 9-unit 12
	2
	
	
	
	0.6

	7
	Ngữ pháp

Cáchìnhthứccủađộngtừ ( toV, V, V-ing,  thìcủađộngtừ (simple past,simplepresent,present continuous,present perfect,past perfect)
	4
	3
	
	
	1.75

	7
	Từ vựng

Đồngnghĩa, tráinghĩa, nghĩacủatừ, giớitừ, từloại, … thuộc  Unit 9-Unit 12
	4
	3
	
	
	1.75

	2
	Giao tiếp

Cácnội dung giaotiếptừ Unit 9-Unit 12
	
	
	2
	
	0.5

	4
	Đọchiểu

Đọc, chọntừthíchhợphoànthànhđoạnvăn


	2
	2
	
	
	1.0

	4
	Đọc hiểu

Đọc, trảlờicâuhỏitheonội dung đoạnvăn
	2
	1
	1
	
	1.0

	3
	Combination writing

Kếthợpcâusửdụngthì, so as to, if conditional sentence type 2

	
	1
	2
	
	1.5

	2
	Transformation writing

The passive voice, If conditional sentence type 3
	
	
	1
	1
	1.0

	Sốcâu- điểm
	17 x 0.25=4.25

	12 x 0.25=2.75

	3 x 0.25=0.75
3 x 0.5=1.5
	1 x 0.5= 0.5
	

	Tổngđiểm
	4.25
	3.0
	2.25
	0.5
	10


(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)
